Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt 

Trình tự thực hiện: Đối với thi thể, hài cốt, tro cốt:

1. Nhập cảnh
1.1. Đối với thi thể: 
Kiểm dịch viên y tế kiểm tra " Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt " theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, kiểm tra giấy chứng tử, giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại, kiểm tra thực tế tình trạng quan tài để xác định và xử lý như sau:

a) Thi thể người chết do mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch thì phải hoả táng hoặc chôn, nếu quan tài bị nứt, vỡ thì phải xử lý tại chỗ để đảm bảo không làm lây lan bệnh rồi mới vận chuyến đến nơi hoả táng hoặc chôn. Việc vận chuyển thi hài đến nơi hoả táng hoặc chôn thực hiện như sau: 

- Khử trùng quan tài và khu vực để quan tài bằng hoá chất trước khi vận chuyển đến nơi hoả táng hoặc chôn, vận chuyển bằng xe ô tô chuyên dụng, nếu không có, có thể sử dụng xe khác nhưng phải đảm bảo xe phải kín, đảm bảo qui định phòng lây nhiễm, lái xe được trang bị bảo hộ theo qui định, phương tiện vận chuyển được tẩy uế, khử trùng trước và ngay sau khi vận chuyển thi hài bằng chất sát khuẩn thông thường. 

- Khi đến nơi hoả táng hoặc chôn, để nguyên quan tài và tiến hành hỏa táng hoặc chôn, nếu chôn thì xung quanh quan tài được khử trùng bằng hoá chất Chloramin B, T hoặc bằng vôi bột trước khi lấp đất. Người thực hiện khâm liệm phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ y tế.

b) Thi hài người chết không phải do bệnh truyền nhiễm gây dịch thì kiểm tra qui cách bảo quản thi hài, nếu đảm bảo qui cách (thi hài được khâm liệm bằng quan tài 3 lớp, lớp trong bằng kẽm có lót chất hút ẩm, lớp giữa bằng gỗ, lớp ngoài bằng ván ép) thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế cho phép nhập cảnh, nếu không đảm bảo qui cách, yêu cầu người chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng qui định trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế nhập cảnh.

1.2. Đối với hài cốt, tro cốt: 

Kiểm dịch viên y tế kiểm tra "Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt ", giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại, kiểm tra thực tế qui cách bảo quản (hài cốt được bọc trong cùng là 2 lớp nilon, đến lớp túi vải và ngoài cùng là quách, tro cốt đưa bảo quản trong bình kín). Sau khi kiểm tra có đủ tài liệu, đảm bảo qui cách bảo quản theo qui định nêu trên thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế cho phép nhập cảnh, nếu không đảm bảo qui cách thì yêu cầu người chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng qui định trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế nhập cảnh. 

2. Xuất cảnh

- Cơ quan kiểm dịch y tế biên giới không làm thủ lục xuất cảnh đối với thi thể của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch. 

- Đối với thi thể của người chết do nguyên nhân khác, hài cốt và tro cốt, sau khi kiểm tra qui cách bảo quản đúng theo qui định thì cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế xuất cảnh.

Cách thức thực hiện: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa thiên Huế.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


     1- Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.

   2- Giấy chứng tử của cơ quan có thẩm quyền nếu có.
   3- Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế của nước sở tại.
b) Số lượng hồ sơ: Không qui định (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
Phí:
- Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển xác chết: 20 USD/ lần kiểm tra

- Kiểm tra và cấp giấy phép chuyển tro cốt: 05 USD/ lần kiểm tra 

- Xử lý vệ sinh xác chết: 40 USD/ lần xử lý

- Xử lý vệ sinh tro cốt: 10 USD/ lần xử lý

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm thủ tục này): Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
          Theo Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế :
Qui cách bảo quản thi hài phải đảm bảo: thi hài được khâm liệm bằng quan tài 3 lớp, lớp trong bằng kẽm có lót chất hút ẩm, lớp giữa bằng gỗ, lớp ngoài bằng ván ép.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
1- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007.

2- Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Có hiệu lực thi hành từ 01/12/2010.

3- Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


 4- Thông tư số 232/2009/QĐ-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới. Có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Mẫu 7 (210 x 297 mm)
GIẤY KHAI BÁO Y TẾ
THI THỂ, HÀI CỐT, TRO CỐT
Health Quarantine Declaration of Corpse, Bones, Body, Body ash
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           Họ tên người khai/Name of declarant: 
……………………………………………
           Địa chỉ/Address……………………………………………………………………
           Quan hệ với người chết/Declarant’s relation to deceased 
………………………..
           Họ tên người chết/Name of deceased ………………..Nam/Male( Nữ/Female(
           Ngày sinh/Date of birth ……………………… Ngày chết/Date of death ……….
           Quốc tịch/Nationality ………………………. Nơi chết/Place of death …………
           Nguyên nhân chết (nếu là thi thể)/Cause of death (for corpse only)……………..
           Chuyển từ/Transported from …………………Đến/Arrival 
……………………...
           Có xác nhận của tổ chức y tế nơi xuất phát xác nhận điều kiện khâm liệm thi thể không?/Is there an official letter or local of authorized health unit confirming on sanitary of corpse?

                                                                                                       Có/Yes ( Không/No (
           Nếu có, nộp bảo sao/If yes, give a copy
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời khai này/I certify that the declaration given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

	
	                     Ngày         tháng         năm    
                     Date (……../……./………)
                        Người khai (ký, ghi họ tên)
             Signature and fullname of the declarant


